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Matkustus vietnamiksi

Ajoneuvot vietnamiksi
auto xe hơi

laiva tàu

lentokone máy bay

juna xe lửa

bussi xe buýt

raitiovaunu xe điện

metro tàu điện ngầm

helikopteri máy bay trực thăng

jahti du thuyền

lautta phà

polkupyörä xe đạp

taksi xe taxi

kuorma-auto xe tải

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Autosanastot vietnamiksi
rengas lốp xe

ohjauspyörä vô-lăng

äänitorvi còi xe

akku ắc quy

turvavyö dây an toàn

diesel dầu diêzen

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/
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bensiini xăng

kojelauta bảng điều khiển

turvatyyny túi khí

moottori (auto) động cơ

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Bussi ja juna vietnamiksi
bussipysäkki trạm dừng xe buýt

juna-asema ga xe lửa

aikataulu thời gian biểu

pikkubussi xe buýt nhỏ

koulubussi xe buýt trường học

laituri sân ga

veturi đầu máy

höyryjuna tàu chạy bằng hơi nước

pikajuna tàu cao tốc

lipunmyynti phòng bán vé

rautatie đường ray xe lửa

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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Lentäminen vietnamiksi
lentokenttä sân bay

hätäuloskäynti (lentokone) cửa thoát hiểm

siipi cánh

moottori (lentokone) động cơ

pelastusliivi áo phao

ohjaamo buồng lái

rahtikone máy bay chở hàng

purjelentokone tàu lượn

turistiluokka hạng phổ thông

business-luokka hạng thương gia

ensimmäinen luokka hạng nhất

tulli hải quan

Infrastruktuuri vietnamiksi
satama hải cảng

tie đường

moottoritie đường cao tốc

huoltoasema trạm xăng

liikennevalo đèn giao thông

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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parkkipaikka bãi đậu xe

risteys ngã tư

autopesu rửa xe

liikenneympyrä vòng xoay

katuvalo đèn đường

jalkakäytävä vỉa hè


